	UBND HUYỆN VĨNH BẢO
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	ĐỀ THI THỬ VÀO 10
Năm học: 2024 - 2025
Thời gian : 90 phút 
 (Gồm 4 trang, từ 1 đến 4)


PHẦN 1- ĐỀ BÀI

Câu 1 < NB> Giá trị của biểu thức  là




[bookmark: MTBlankEqn]A..	B..	C..	D..
Câu 2 <NB> Trong các hàm số sau, hàm số nào có đồ thị nằm phía dưới trục hoành ?




 A.            B.           C.            D.  
 Câu 3 <NB> Trong các hệ phương trình dưới đây, hệ nào là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn ?




A.             B.               C.            D. 

Câu 4 <NB>  là một nghiệm của bất phương trình
A. 



       B.          C.           D. 


Câu 5 <TH>  ID17 2022 PBT TOAN9CD10 STT 161Phương trình  (với là tham số) có nghiệm chỉ khi





A.  		B. .	C. .	D. .


Câu 6 <NB> Cho  như hình vẽ. Số đo của   là














   A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Câu 7 <NB> ID17 2022 PBT TOAN9CD10 STT 161Hình nào dưới đây không nội tiếp được trong một đường tròn?
A. Hình vuông.             B.Hình bình hành.             C. Hình thang cân.        D.Hình chữ nhật.


Câu 8 < NB>  Cho hình vẽ biết  là hình vuông có 2 đường chéo cắt nhau tại , khẳng định nào sau đây là sai? 
[bookmark: c4a][image: ]




[bookmark: c4b]A. Phép quay thuận chiều  tâm  biến điểm  thành điểm .




[bookmark: c4c]B. Phép quay ngược chiều  tâm  biến điểm  thành điểm .




[bookmark: c4d]C. Phép quay thuận chiều  tâm  biến điểm  thành điểm .




D. Phép quay ngược chiều  tâm  biến điểm  thành điểm .






Câu 9 < TH> ID17 2022 PBT TOAN9CD10 STT 161Cho tam giác vuông tại  có  cm,  cm. Tính ;  (làm tròn đến độ) 




A.; 	C. ; 




B. ; 	D. ; 


Câu 10 <TH> Cho tam giác đều  có độ dài cạnh bằng 9cm. Khi đó bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  bằng:




A.  		       B.  		   C. 		           D. 

Câu 11 <NB> Người ta thống kê được độ pH của dung dịch có trong một phòng thí nghiệm và vẽ được biểu đồ tần số sau:
[image: ]



Trong Khoa học Tự nhiên phân môn Hoá học, pH là chỉ số quan trọng để đánh giá các dung dịch có môi trường axit (độ pH nhỏ hơn ), kiềm (độ pH lớn hơn ) hay trung tính (độ pH bằng ). Từ biểu đồ trên, em hãy cho biết có bao nhiêu dung dịch có môi trường axit?




A. .			        B. .			   C. .                             D. .
Câu 12 <TH> Khi điều tra về mức lương ( đơn vị triệu đồng) của công nhân trong một phân xưởng sản xuất đồ may mặc trong một tháng, thu được kết quả như sau:
	5
	6
	10
	7
	10
	9
	11
	8
	14
	7

	7
	8
	7
	8
	8
	12
	10
	7
	11
	9

	7
	8
	11
	8
	8
	7
	9
	6
	8
	10

	8
	7
	8
	9
	8
	15
	9
	6
	8
	8



Tần số tương đối của nhóm là:
	
[bookmark: _Hlk176274589]A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.
Thí sinh trả lời các câu hỏi từ 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thi sinh chỉ chọn đúng hoặc sai.








Câu 13: Hai công nhân cùng làm một công việc trong giờ thì xong. Nếu người thứ nhất là giờ và người thứ hai là h thì chỉ hoàn thành  công việc.Gọi thời gian người thứ nhất làm một mình thì hoàn thành công việc là (giờ, ); người thứ hai lầm một mình hoàn thành công việc là  (giờ, )



   a) Trong  giờ người thứ nhất làm được  công việc, người thứ hai làm được  công việc

    b) 




    c) Nếu người thứ nhất là giờ và người thứ hai là   giờ  thì chỉ hoàn thành  công việc, ta có phương trình 


    d) Nếu làm riêng thì người tứ nhất hoàn thành công việc trong  giờ và người thứ hai hoàn thành công việc trong h





[bookmark: _Hlk217651636]Câu 14 .Bác Thời vay   đồng của ngân hàng làm kinh tế gia đình trong thời hạn  năm . Lẽ ra, cuối năm bác phải trả cả vốn lẫn lãi .Song bác đã được ngân hàng cho kéo dài thời hạn thêm năm nữa, số lãi của năm đầu được gộp vào vốn để tính lãi năm sau và lãi suất như cũ. Hết  năm bác phải trả tất cả đồng . Gọi lãi suất cho vay một năm là. 


a.  Nếu lãi suất là  thì sau 1 năm ông Thời phải trả tiền lãi là  đồng.


b. Sau  năm cả vốn lẫn lãi sẽ là : (đồng)	

c. Nếu lãi suất là 10% 1 năm thì số tiền bác Thời phải trả bao gồm cả vốn và lãi là đồng	

d. Lãi suất cho vay là  một năm

[bookmark: _Hlk175999471]Câu 15:  Có 3 ống nhựa xếp chồng lên nhau, tiết diện như hình vẽ. Hai đường tròn (A), (B) có bán kính 15cm, đường tròn (C) phía trên có bán kính 10cm. Lấy π=3,14. Số đo góc làm tròn đến độ.  

A. Độ dài CE = 

B. Diện tích 
C. Góc ABC = 63o
D. Diện tích phần tô đậm xấp xỉ bằng 29,15 cm2




Câu 16. Gieo đồng thời hai con xúc xắc cân đối đồng chất. 
1.  Số phần tử của không gian mẫu là 12 phần tử.
1. 
 Xác suất để có đúng một con xúc xắc xuất hiện mặt 2 chấm là :.
1. 
 Xác suất để hai con xúc xắc xuất hiện số chấm giống nhau là 
1. 
 Xác suất để tổng số chấm 2 mặt của hai con xúc xắc là số lẻ là .
Phần III. Câu trả lời trắc nghiệm ngắn.
                    Thí sinh trả lời các câu hỏi từ câu 17 đến câu 22



Câu 17: Kết quả của phép tính  là . Tích của  là 

Câu 18: Phương trình có  tổng các nghiệm là ( viết kết quả dưới dạng số thập phân)
Câu 19 .
	
Một tháp nước có bể chứa dạng hình cầu, đường kính bên trong của bể đo được là .Biết rằng lượng nước đựng trong bể đủ dùng cho một khu dân cư trong 5 ngày. Cho biết khu dân cư có 1200 người. Hỏi trong một ngày mức bình quân mỗi người dùng bao nhiêu lít nước |?

(Làm tròn đến hàng đơn vị. Lấy ).

	[image: Description: C:\Users\HP\Desktop\a11.png]




Câu 20: Nếu một chiếc máy bay bay lên với vận tốc  và đường bay luôn tạọ với phương  ngang một góc (hình vẽ) thì sau 2 phút máy bay ấy sẽ lên cao được khoảng bao nhiêu kilômét theo phương thẳng đứng?
[image: Description: A plane taking off from the runway

Description automatically generated]





Câu 21 : Một cổng trường đại học có hình dạng một Parabol  . Để đo chiều cao của cổng một bạn sinh viên cao  đứng cách chân cổng  thì đỉnh đầu bạn ấy vừa chạm vào cổng. Khoảng cách giữa hai chân cổng là . Hỏi chiều cao của cổng trường là bao nhiêu mét? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

[image: ]




Câu 22: Một bồn hình trụ đang chứa dầu, được đặt nằm ngang có chiều dài , đường kính đáy là , với nắp bồn đặt trên mặt phẳng nằm ngang của mặt trụ. Hiện tại độ cao mực dầu trong bồn tương ứng với đường kính đáy trụ. Diện tích mặt cắt ngang chứa dầu  là bao nhiêu m2. (Lấy   và kết quả được làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2)
[image: ]


ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM
Phần 1: Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Câu hỏi nhiều lựa chọn. 
Số câu hỏi: 12 câu, mỗi câu trả lời đúng: 0,25 điểm
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ.ÁN
	C
	D
	C
	A
	B
	C
	B
	B
	B
	B
	A
	A


Phần 2: Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Lựa chọn Đúng/Sai
Số câu hỏi: 4	câu, mỗi câu gồm 4 ý. Trong đó:	 
- Trả lời đúng 1 ý được 0,1 điểm;
- Trả lời đúng 2 ý được 0,25 điểm;
- Trả lời đúng 3 ý được 0,5 điểm;
- Trả lời đúng 4 ý được 1,0 điểm

	Ý
Câu
	a
	b
	c
	d

	Câu 13
	Đúng
	Sai
	Sai
	Đúng

	Câu 14
	Đúng
	Sai
	Đúng
	Sai

	Câu 15
	Đúng
	Sai
	Sai
	Sai

	Câu 16
	Sai
	Đúng
	Sai
	Đúng






Câu 13: Gọi thời gian người thứ nhất làm một mình thì hoàn thành công việc là (giờ, ); người thứ hai lầm một mình hoàn thành công việc là (giờ, )



Trong h người thứ nhất làm được  công việc, người thứ hai làm được  công việc


Hai người làm chung h thì xong, ta có phương trình:   (1)




Nếu người thứ nhất là h và người thứ hai là h thì chỉ hoàn thành  công việc, ta có phương trình 	  (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình  (thỏa mãn điều kiện)


Vậy nếu làm riêng thì người tứ nhất hoàn thành công việc trong h và người thứ hai hoàn thành công việc trong h
Câu 14: 

Số tiền lãi của năm thứ nhất là: 

Số tiền phải trả cả vốn lẫn lãi sau 1 năm là :  (đồng)
Số tiền lãi phải trả của năm thứ 2 là: 


                               =

Theo bài ta có phương trình:    


                                                    
Tìm được x= -210 (loại) ,    x= 10 (TMĐK)
Vậy lãi suất là 10%
Câu 15: 

a. Độ dài CE = . 

b. Diện tích . 

c. . 

d. Diện tích phần tô đậm: .
Câu 16: - Gieo đồng thời hai con xúc xắc cân đối đồng chất, ta có không gian mẫu là: 

                     
  Do đó không gian mẫu có 36 phần tử.
- Các kết quả thuận lợi của biến cố A: “ có đúng một con xúc xắc xuất hiện mặt 2 chấm” là 


Do đó số các kết quả thuận lợi của biến cố A là 12

Suy ra xác suất để có đúng một con xúc xắc xuất hiện mặt 2 chấm là 
- Các kết quả thuận lợi của biến cố B: “ hai con xúc xắc xuất hiện số chấm giống nhau” là 


Do đó số các kết quả thuận lợi của biến cố B là 6

Suy ra xác suất để hai con xúc xắc xuất hiện số chấm giống nhau là 
- Để tổng số chấm trên hai mặt của hai con xúc xắc là số lẻ thì hai mặt phải có 1 số chẵn, 1 số lẻ
Do đó số khả năng để tổng số chấm trên hai mặt của hai con xúc xắc là số lẻ là 18

Suy ra xác suất để có đúng một con xúc xắc xuất hiện mặt 2 chấm là 
Phần 3: Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Câu trả lời ngắn.
Số câu hỏi: 6 câu, mỗi câu trả lời đúng: 0,5 điểm
Câu 17. Đáp số: 18
Câu 18. Đáp số: -0,8
Câu 19. Đáp số: 19
Câu 20. Đáp số: 9
Câu 21. Đáp số: 7,6
Câu 22. Đáp số: 2,52



Câu 17: Kết quả của phép tính  là . Tích của  là 



Tích 

Câu 18: Phương trình có  tổng các nghiệm là ( viết kết quả dưới dạng số thập phân)



Tổng hai nghiệm là : 

Câu 19: Bán kính của bể chứa là: 


Bể chứa dạng hình cầu có bán kính nên có thể tích là: (lít)
Một ngày khu dân cư dùng hết số nước là:

(lít)
Vậy trong một ngày mức bình quân mỗi người dùng là:

(lít)

Câu 20

[image: Description: A blue line with green text
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Sau phút  giờ máy bay bay lên được quãng đường là: 



có  nên 



Vậy sau 2 phút máy bay ấy sẽ lên cao được khoảng 

Kết quả: 
Câu 21 :



Lời giải:

Gọi  là chiều cao của cổng trường. 



Vì bạn sinh viên đứng cách chân cổng  nên ta có hoành độ điểm  là: 



Vì bạn sinh viên cao  nên ta có tung độ điểm  là: 


Ta có điểm  thuộc Parabol  nên ta có:




Khi đó, ta có Parabol : 



Ta có điểm  thuộc Parabol :  nên ta có: 

               

                   

                  

                         

Vậy chiều cao của cổng trường là 
Câu 22:
Xét mặt cắt ngang bồn chứa dầu:
[image: ]

Có: đường kính đáy trụ 

Diện tích đáy hình trụ:  (m2)
Độ cao mực dầu trong bồn ứng với đoạn NK;




AB là mặt dầu nằm ngang MN là trục đối xứng của AB hay  tại K

[bookmark: _Hlk176356479]Xét   vuông tại K, có: 

+ 

+  (m)

(m)

+ Xét   (m2)

+ 

Diện tích hình quạt OAB:  (m2)

Diện tích hình viên phân OAB:  (m2)

Diện tích mặt cắt ngang chứa dầu: (m2)
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